
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG                                         

VIÊN CHỨC NĂM 2023 
 

Số:        /TB-HĐTD 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Hà Tĩnh, ngày      tháng 10 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh dự tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 

 

Căn cứ Luật Viên chức, ngày 15/10/ 2010; Luật sửa đối, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban 

hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; 

số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ 

tiêu lao động hợp đồng năm 2023, Thông báo số 07/TB-SNV ngày 31/01/2023, 

văn bản số 279/SNV-CCVC ngày 22/02/2023 của Sở Nội vụ thông báo Biên chế 

công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2023;  

Căn cứ Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng viên chức năm 2023 (đợt 

1); Kế hoạch số 3214/KH-STNMT ngày 07/8/2023 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc tuyển dụng viên chức của Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-VPĐK ngày 17/8/2023 của Văn phòng 

Đăng ký đất đai Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của 

Văn phòng Đăng ký đất đai; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 thông báo đến thí sinh đủ điều 

kiện xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký 

đất đai năm 2023 với các nội dung sau đây: 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng 

viên chức năm 2023 làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai: (có danh sách 

kèm theo). 

2. Thời gian tổ chức phỏng vấn: 02 ngày, ngày 21 và 22/10/2023 (thứ 7 

và chủ nhật).  

- Buổi sáng: Bắt đầu từ 07h30 đến 12h00.  

- Buổi chiều: Bắt đầu từ 13h00 đến 17h00. 

3. Địa điểm: Hội trường tầng 5, Sở Tài nguyên và Môi trường – (địa chỉ: 

Số 12A, đường Võ Liêm Sơn, phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) 

 4. Lệ phí dự thi:  

- Mức thu: 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng). 

- Nộp lệ phí dự thi qua tài khoản: 3511.0.1072411 tại kho bạc nhà nước 

Hà Tĩnh. Tên đơn vị thụ hưởng: Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Tĩnh. 



 

- Nội dung nộp ghi: (Họ và tên thí sinh) nộp phí tuyển dụng viên chức 

năm 2023. 

- Thời gian hoàn thành chậm nhất đến 17h ngày 16/10/2023. 

5. Một số vấn đề cần lưu ý 

- Từ 07h30 sẽ tiến hành lễ khai mạc, sau lễ khai mạc sẽ tiến hành xét 

tuyển. 

- Tất cả thí sinh có mặt tại tầng 5, Sở Tài nguyên và Môi trường trước thời 

gian theo quy định tại mục 2 để tham dự lễ khai mạc cũng như làm thủ tục vào 

phòng thi. 

- Xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân để Ban 

Giám sát đối chiếu trước khi vào phòng phỏng vấn. 

- Trường hợp thông tin cá nhân của thí sinh có sai sót, nhầm lẫn thì liên hệ 

với bà Thái Thị Thanh Thủy (SĐT: 0917598868) – Thư ký hội đồng tuyển dụng 

để được đính chính cho phù hợp theo quy định.  

Thông báo này được gửi đến toàn thể các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển 

vòng 2 được biết và tham dự và được đăng trên trang Website của Sở Tài 

nguyên và Môi trường, được niêm yết công khai tại trụ sở Văn phòng Đăng ký 

đất đai./.   

 
Nơi nhận: 
- Sở TN&MT (b/c); 

- Website Sở TN&MT; 

- HĐTD, Ban KTSH; 

- NY công khai; 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Lưu: VT, HSTD. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

 

Nguyễn Cao Sâm 

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

          I. DANH MỤC TÀI LIỆU KIẾN THỨC CHUNG 

1. Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; 

2. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định 

về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; 

3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

4. Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 

04/04/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng 

dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của 

Văn phòng Đăng ký dất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.  

II. DANH MỤC TÀI LIỆU KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP 

VỤ 

1. Luật đất đai năm 2013; 

2. Các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đất đai (Nghị 

định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 và Nghị định số 

10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023) được Bộ Tài nguyên và Môi trường hợp nhất 

tại Văn bản số 08/VBHN-BTNMT ngày 19/9/2023; 

3. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công 

tác văn thư;  

4. Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về thu 

thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường;  

5. Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

6. Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính; 

7. Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường: Quy định về bản đồ địa chính; 

8. Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 quy định về thống 

kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; 

9. Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 

năm 2017 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn 

thi hành Luật đất đai; 

10. Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

11. Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh quy định một số nội dung của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx


 

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh. 

12. Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh về Quy định một 

số nội dung của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của 

UBND tỉnh để thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

13. Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực 

Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký đất đai áp dụng cho người sử dụng đất là hộ gia đình, cá 

nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH  

Thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai 

(Kèm theo Thông báo số:            TB-VPĐKĐĐ ngày      /10/2023) 

 

TT Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 

Hộ khẩu                

thường trú 

Trình độ chuyên môn cao nhất 
Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Trình độ 

tin học 
Nơi đang công tác 

Đối 

tượng 

ưu tiên 
Nam Nữ 

Trình độ 

đào tạo 

Chuyên 

ngành 

được đào 

tạo 

Xếp 

loại tốt 

nghiệp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I Vị trí việc làm Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đẩt: 37 thí sinh 

1 Hoàng Ngọc Anh 
30/9/1992   

Thị trấn Đức 

Thọ, huyện 

Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đại học  
Quản lý 

đất đai 

Trung 

bình 

TOEF

LITP 

tương 

đương 

A2 

CNTT cơ 

bản 

Chi nhánh VPĐK 

đất đai Hương Sơn - 

Đức Thọ 

  

2 
Phạm Thị Trung 

Anh 
  15/8/1997 

Tổ 8, phường 

Bắc Hà, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 
Khá 

Tiếng 

Anh 

B1 

CNTT cơ 

bản 

Chi nhánh VPĐK 

đất đai Thành phố - 

Cẩm xuyên 

  

3 Nguyễn Văn Duẩn 20/5/1981   

Yên Bình, xã 

Cẩm Bình, 

huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 
Khá 

Tiếng 

Anh 
Tin học  

CT CP Hà Trí Việt 

thị trấn Cẩm Xuyên 
  



 

4 Lê Đình Đức 26/8/1990   

SN 04, ngõ 

74 đường Lê 

Khôi, Văn 

Yên, thành 

phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 
Khá 

Tiếng 

Anh 

A2 

CNTT cơ 

bản 

Chi nhánh VPĐK 

đất đai Thành phố - 

Cẩm xuyên 

  

5 Lê Xuân Đức 27/10/1995   

Xóm Bình 

Giang, xã 

Hương Bình, 

huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 
Khá 

TOEI

C 450 

 CNTT 

cơ bản 

Công ty TNHH 

SuyjuVina 
  

6 Nguyễn Thị Dung    24/4/1994 

SN 26, 

đường Đinh 

Văn Hoè, 

TDP 11, TT 

Xuân An, 

huyện Nghi 

Xuân, Hà 

Tĩnh 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 
Giỏi   Tin học  

Chi nhánh VPĐK 

đất đai thị xã Hồng 

Lĩnh - Can Lộc 

  

7 Đặng Đình Dương 15/5/1990   

Thôn Thanh 

Hoà, xã Kỳ 

Thư, huyện 

Kỳ Anh, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 

Trung 

Bình 
    

Công ty cổ phần 

Thành Tâm Hà Tĩnh 
  

8 Lê Mỹ Duyên   01/6/1997 
xã Lưu Vĩnh 

Sơn, huyện 

Thạch Hà, 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 
Khá     Tổng công ty cổ 

phần Bưu chính 
  



 

Tỉnh Hà Tĩnh Viettel 

9 
Cù Huy Hương 

Giang 
  30/9/2000 

SN 12, ngõ 4 

ngách 4, 

đường 

Nguyễn Du, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 
Giỏi 

Tiếng 

anh 

B1 

 CNTT 

cơ bản 

Văn phòng đăng ký 

đất đai Hà Tĩnh 
  

10 Nguyễn Thanh Hà 05/12/1986   

TDP 5, 

phường Bắc 

Hà, thành 

phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Thạc sĩ 
Quản lý 

đất đai 
  

Tiếng 

Anh 

B1 

Tin học 

văn 

phòng  

Chi nhánh VPĐK 

đất đai Kỳ  Anh 
  

11 Lê Thị Hạnh   20/4/1984 

Thôn Hợp 

Tiến, xã Mai 

Phụ, huyện 

Lộc Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 
Khá 

Tiếng 

anh 

A2 

CNTT cơ 

bản 

Chi nhánh VPĐK 

đất đai Thạch Hà - 

Lộc Hà  

  

12 Nguyễn Thị Hảo   03/6/1972 

Nhà ở xã hội, 

TDP Hoà 

Linh, phường 

Thạch Linh, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đại học  
Quản lý 

đất đai 
Khá   Tin học  

Chi nhánh VPĐK 

đất đai Thành phố - 

Cẩm xuyên 

Con 

thương 

binh 

4/4 



 

13 Lê Thị Hiếu   03/3/1993 

Thị trấn Đức 

Thọ, huyện 

Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 
Khá 

Tiếng 

anh B 

Tin học 

văn 

phòng  

Chi nhánh VPĐK 

đất đai Hương Sơn - 

Đức Thọ 

Con 

bệnh 

binh 

61% 

14 Lưu Văn Hoàn 28/4/1986   

Thôn 9 xã 

Hương  

Long, huyện 

Hương Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Thạc sĩ 
Quản lý 

đất đai 
  

Tiếng 

Anh B 

CNTT cơ 

bản 

Chi nhánh VPĐK 

đất đai Hương Khê - 

Vũ Quang 

  

15 Lê Thị Huyền   02/9/1991 

TDP 5, thị 

trấn Cẩm 

Xuyên, 

huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 
Khá 

Tiếng 

Anh B 

CNTT cơ 

bản 

Chi nhánh VPĐK 

đất đai Thành phố - 

Cẩm xuyên 

  

16 Nguyễn Thị Huyền   17/9/1996 

Thôn Liên 

Nhật, xã 

Thạch Hạ, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 
Khá     

Văn phòng đăng ký 

đất đai Hà Tĩnh 
  

17 Nguyễn Tiến Mạnh 08/8/1993   

Thôn Côn 

Sơn, xã Sơn 

Tiến, huyện 

Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 
Giỏi     

Chi nhánh VPĐK 

đất đai Hương Sơn - 

Đức Thọ 

  



 

18 Lê Thành Mạnh 13/1/1996   

SN 99, 

đường Phan 

Đình Phùng, 

TT Hương 

Khê, huyện 

Hương Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 
Khá   

CNTT cơ 

bản 

Chi nhánh VPĐK 

đất đai Hương Khê - 

Vũ Quang 

  

19 
Nguyễn Thị Hằng 

Nga 
  02/1/1995 

TDP Phong 

Giang, xã 

Tiên Điền, 

huyện Nghi 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 

Trung 

bình 
    Lao động tự do   

20 Phan Xuân Nguyên 12/8/1982   

SN 06 ngách 

4 ngõ 103 

đường Lê 

Viết Thuật, 

xóm 13 xã 

Hưng Lộc, 

thành phố 

Vinh, Nghệ 

An 

Đại học  
Quản lý 

đất đai 

Trung 

bình 

khá 

Tiếng 

Anh C 

CNTT cơ 

bản 

Văn phòng đăng ký 

đất đai Thành phố 

Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai 

  

21 Lê Thanh Nhàn 23/7/1992   

Chung cư 

Cửa Tiền 

Home, 

phường Vinh 

Tân, thành 

phố Vinh, 

Thạc sĩ 
Quản lý 

đất đai 
  

Tiếng 

anh 

A2 

CNTT cơ 

bản 

Chi nhánh VPĐK 

đất đai Nghi Xuân 
  



 

Nghệ An 

22 Hồ Thị Kim Oanh   20/1/1980 

SN 14, ngách 

2, ngõ 1, 

TDP 9 

phường Nam 

Hà, tp Hà 

Tĩnh 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 
Khá   

Tin học 

văn 

phòng  

Văn phòng Đăng ký 

đất đai Hà Tĩnh 
  

23 Nguyễn Thị Phúc   20/8/1994 

Xã Việt Tiến, 

huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 
Khá     

Chi nhánh VPĐK 

đất đai Thạch Hà - 

Lộc Hà  

  

24 Nguyễn Thị Quỳnh   06/10/1995 

SN 50, 

đường 

Nguyễn Huy 

Tự, tt Hương 

Khê, huyện 

Hương Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 
Khá     

Chi nhánh VPĐK 

đất đai Hương Khê - 

Vũ Quang 

  

25 Lê Hoài Sang   30/3/1994 

SN 23/02/03 

ngõ 101, 

đường 

Nguyễn 

Trung Thiên, 

phường Tân 

Giang, thành 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 
Giỏi     

Chi nhánh VPĐK 

đất đai thị xã Hồng 

Lĩnh - Can Lộc 

  



 

phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

26 Hồ Thị Thuý Sinh   20/6/1983 

SN 03, ngõ 

206 đường 

Nguyễn Du, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 
Khá   Tin học 

Văn phòng Đăng ký 

đất đai Hà Tĩnh 
  

27 
Nguyễn Thị Thanh 

Tâm 
  14/11/1988 

SN 22 đường 

Phan Khắc 

Hoà, phường 

Thạch Quý, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 
Khá   

CNTT cơ 

bản 

Văn phòng đăng ký 

đất đai Hà Tĩnh 
  

28 Lê Văn Thanh 02/4/1989   

TDP Nam 

Phong, 

phường Kỳ 

Thịnh, tx Kỳ 

Anh, Hà Tĩnh 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 
Khá 

Tiếng 

Anh B 
Tin học 

Uỷ ban nhân dân 

phường Kỳ Thịnh, 

thị xã Kỳ Anh tỉnh 

Hà Tĩnh 

  

29 Đinh Mạnh Thành 20/7/1985   

SN 26 đường 

Đặng Dung, 

phường Tân 

Giang, thành 

phố Hà Tĩnh, 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 

Trung 

bình 

TOEF

LITP 

380 

CNTT cơ 

bản 

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng và phát 

triển quỹ đất thành 

phố Hà Tĩnh 

Con 

thương 

binh và 

nhiễm 

chất 



 

tỉnh Hà Tĩnh độc 

màu da 

cam 

30 Hoàng Thị Thơ   21/08/1992 

SN 319, 

đường Mai 

Thúc Loan, 

thôn Thuý 

Hội, xã 

Thạch Hưng, 

thành phố Hà 

Tĩnh 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 
Giỏi 

Tiếng 

Anh 

(AM-

506)  

Tin học 

Chi nhánh VPĐK 

đất đai Thành phố - 

Cẩm xuyên 

  

31 
Dương Thị Huyền 

Thơ 
  25/07/1989 

xóm Tân 

Phúc, xã 

Thạch Khê, 

huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 
Khá 

Tiếng 

Anh B 
  Lao động tự do   

32 Lê Thị Thương   03/03/1994 

Thôn Liên 

Tiến, xã Mai 

Phụ, huyện 

Lộc Hà, Hà 

Tĩnh 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 
Khá 

Tiếng 

Anh 

B1 

CNTT cơ 

bản 

Công ty TNHH 

GD&PT kỹ năng 

tuổi thơ, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

  

33 
Phạm Thị Diệu 

Thuý 
  13/10/1991 

Thôn Cây 

Tắt, xã Sơn 

Tây, huyện 

Hương Sơn, 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 
Giỏi 

Tiếng 

anh B 
  

UBND Sơn Tây 

huyện Hương Sơn 

tỉnh Hà Tĩnh 

  



 

Hà Tĩnh 

34 
Lương Thị Phương 

Thuý 
  30/06/1992 

1846/11/34 

khu phố 

Long Hiệp, 

TT Long 

Điền, huyện 

Long Điền, 

tỉnh Bà rịa - 

Vũng Tàu 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 
Khá     

Viên chức TTCNTT 

TN&MT - Sở 

TN&MT tinh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

  

35 Nguyễn Thị Trang   06/08/1993 

Thôn Hoà 

Bình, xã Kỳ 

Phong, huyện 

Kỳ Anh, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 
Khá 

Tiếng 

Anh B 

CNTT cơ 

bản 

Chi nhánh VPĐK 

đất đai Kỳ Anh 
  

36 Nguyễn Vệt Trung 12/10/1995   

Xóm 6, thôn 

Hưng Mỹ, xã 

Cẩm Thành, 

huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 

Trung 

bình 
    

Chi nhánh VPĐK 

đất đai Thành phố - 

Cẩm xuyên 

  

37 Nguyễn Đình Vĩnh 12/02/1987   

Thôn Tân 

Thuỷ, xã Tân 

Mỹ Hà, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 

Trung 

bình 

khá 

Tiếng 

Anh 

Tin học 

văn 

phòng  

CTCP gỗ MDF 

Thanh Thành Đạt - 

Vũ Quang 

Con 

thương 

binh 

4/4 



 

II Vị trí việc làm Kỹ thuật địa chính: 22 thí sinh 

38 Nguyễn Tuấn Anh 
26/11/1992   

Khối phố 12, 

phường Tân 

Giang, thành 

phố Hà Tĩnh 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 

Trung 

bình 
    

Văn phòng đăng ký 

đất đai Hà Tĩnh 
  

39 Nguyễn Tuấn Dũng 10/02/1999   

Số 12, ngõ 

38, đường 

Ngô Quyền, 

P. Đậu Liêu, 

TX Hồng 

Lĩnh 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 
Khá     

Công ty TNHH tư 

vấn 869 
  

40 Phan Anh Duy 17/04/1991   

TDP 6, 

phường Trần 

Phú, TP Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 

Trung 

bình 
  Tin học 

Văn phòng đăng ký 

đất đai Hà Tĩnh 
  

41 Nguyễn Văn Hải 26/09/1985   

Thôn Yên 

Bình, xã Cẩm 

Bình, huyện 

Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 

Trung 

bình 
    

Chi nhánh VPĐK 

đất đai Thành phố - 

Cẩm xuyên 

  

42 
Thái Thị Bích 

Hạnh 
  23/09/1988 

TDP 8, 

phường Nam 

Hồng, thị xã 

Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đại học 

Kỹ thuật, 

Trắc địa - 

Bản đồ 

Khá     

Chi nhánh VPĐK 

đất đai thị xã Hồng 

Lĩnh - Can Lộc 

  



 

43 Trần Minh Hiếu   02/11/1995 

SN 44, 

đường Phan 

Đình Giót, tt 

Hương Khê, 

huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 
Khá     

Chi nhánh VPĐK 

đất đai Hương Khê - 

Vũ Quang 

  

44 Phan Thanh Hiếu 20/10/1988   

TDP 7, thị 

trấn Phố 

Châu, huyện 

Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 
Giỏi 

Tiếng 

Anh B 

Tin học 

văn 

phòng  

Chi nhánh VPĐK 

đất đai Hương Sơn - 

Đức Thọ 

  

45 Nguyễn Việt Hùng  06/09/1983 

Chung cư 

Gia Thịnh 

Phát, số 176 

đường 

Nguyễn Du, 

khối 11, 

phường Bến 

Thuỷ, 

TPVinh, 

Nghệ An 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 

Trung 

bình 

khá 

Tiếng 

Anh 

A2 

CNTT cơ 

bản 

Chi nhánh VPĐK 

đất đai huyện Nghi 

Xuân 

 

46 
Nguyễn Văn 

Khánh 
29/05/1995   

SN 38 đường 

Phan Đình 

Phùng, 

phường Nam 

Hà, thành 

phố Hà Tĩnh 

Đại học 

Kỹ thuật, 

Trắc địa - 

Bản đồ 

Trung 

bình 
    Lao động tự do   

47 Nguyễn Thị Lựu   08/02/1979 TDP 6, Đại học Quản lý Khá     Văn phòng Đăng ký Con 



 

phường Đại 

Nài, tp Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

đất đai đất đai Hà Tĩnh thương 

binh1/4 

48 Trần Mạnh Luyến   01/01/1987 

Thôn 3, xã 

Thọ Điền, 

huyện Vũ 

Quang, Hà 

Tĩnh 

Thạc sĩ  
Quản lý 

đất đai 
  

Tiếng 

Anh 

B1 

Tin học 

Chi nhánh VPĐK 

đất đai Hương Khê - 

Vũ Quang 

  

49 Trần Quốc Nam 10/11/1987   

Thôn Cao 

Thắng, xã 

Thạch Thắng, 

huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 
Khá 

Tiếng 

Anh 

A2 

CNTT cơ 

bản 

Chi nhánh VPĐK 

đất đai Thành phố - 

Cẩm xuyên 

  

50 
Nguyễn Bá Anh 

Nam 
  25/06/1993 

TDP Bắc Mỹ, 

thị trấn Đồng 

Lộc, huyện 

Can Lộc, Hà 

Tĩnh 

Đại học 

Kỹ thuật, 

Trắc địa - 

Bản đồ 

Trung 

bình 

khá 

    

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng huyện 

Nghi Xuân 

  

51 Đặng Hữu Nam 01/06/1986   

Thôn Tây 

Hương, Xã 

Tùng Lộc, 

huyện Can 

Lộc, Hà Tĩnh 

Đại học  
Quản lý 

đất đai 

Trung 

bình 

khá 

    

Chi nhánh VPĐK 

đất đai Thạch Hà - 

Lộc Hà  

  

52 
Hoàng Xuân 

Phượng 
15/03/1989   TDP 6 thị 

trấn Thạch 
Đại học 

Quản lý 

đất đai 
Khá     

Chi nhánh VPĐK 

đất đai Kỳ Anh 
  



 

Hà, huyện 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

53 Nguyễn Văn Quý   16/02/1983 

TDP 9, thị 

trấn Cẩm 

Xuyên, 

huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Thạc sĩ 
Quản lý 

đất đai 
  

Tiếng 

Anh 

A2 

CNTT cơ 

bản 

Chi nhánh VPĐK 

đất đai Kỳ Anh  
  

54 Trần Đình Quyền 29/10/1993   

Thôn Bắc 

Hoà, xã Yên 

Hoà, huyện 

Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đại học 

Kỹ thuật, 

Trắc địa - 

Bản đồ 

Khá     

Chi nhánh VPĐK 

đất đai Thành phố - 

Cẩm xuyên 

  

55 Phan Đình Triển 20/05/1978   

TDP Đồng 

Thuận, 

phường Đức 

Thuận, thị xã 

Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 
Khá 

TOEF

LITP 

CNTT cơ 

bản 

Chi nhánh VPĐK 

đất đai thị xã Hồng 

Lĩnh - Can Lộc 

Con 

thương 

binh 

4/4 

56 Đường Bảo Trung 14/08/1984   

TDP 1B, thị 

trấn Nghèn, 

huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 
Khá 

Tiếng 

Anh B 
Tin học 

Chi nhánh VPĐK 

đất đai thị xã Hồng 

Lĩnh - Can Lộc 

Con 

thương 

binh 

2/4 



 

57 Cao Xuân Trung 02/01/2019   

Xóm Tân 

Thắng, Nghĩa 

Thành, Nghĩa 

Đàn, Nghệ 

An 

Đại học Trắc địa Khá 
Tiếng 

Anh B 

Tin học 

văn 

phòng  

Công ty cổ phần Đạt 

Phương Hội An 
  

58 Nguyễn Quốc Việt 06/11/1991   

TDP Linh 

Tân, phường 

Thạch Linh, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đại học 
Quản lý 

đất đai 
Khá   

Tin học 

văn 

phòng  

Văn phòng đăng ký 

đất đai Hà Tĩnh 
  

59 Đoàn Xuân Vĩnh 10/04/1978   

Xã Thanh 

Bình Thịnh, 

huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đại học Địa chính Khá 
TOEF

LITP 

CNTT cơ 

bản 

Chi nhánh VPĐK 

đất đai Hương Sơn - 

Đức Thọ 

Con 

thương 

binh 

4/4 

III Vị trí việc làm Thông tin – Lưu trữ: 08 thí sinh 

60 
Nguyễn Thị Bình 

An 
  22/12/1976 

TDP 9, 

phường Nam 

Hà, TP Hà 

Tĩnh 

Đại học  

Lưu trữ 

học và 

Quản trị 

VP 

Trung 

bình 

Tiếng 

Anh B 
Tin học  

Văn phòng đăng ký 

đất đai Hà Tĩnh 
  

61 
Nguyễn Thị Thanh 

Bình 
  26/08/1992 

Thôn 2, xã 

Xuân Lam, 

huyện Nghi 

Xuân,, tỉnh 

Đại học  

Khoa học 

và Môi 

trường 

Khá 
Tiếng 

Anh B 
Tin học Lao động tự do   



 

Hà Tĩnh 

62 
Nguyễn Thị Lâm 

Oanh 
  24/11/1996 

Sn 128, 

ngách 12 ngõ 

165 đường 

Nguyễn 

Trung Thiên, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đại học 
Lưu trữ 

học  
Khá 

Tiếng 

Anh 

A2 

CNTT cơ 

bản 
Kinh doanh tự do   

63 Nguyễn Thị Quyên    05/10/1993 

Thôn Hoà 

Bình, xã 

Đồng Môn, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh  

Đại học 

Khoa học 

và Môi 

trường 

Giỏi     

Công ty TNHH phát 

triển quảng cáo và 

truyền thông VIP 

  

64 
Lê Phương Ngọc 

Quỳnh 
  24/09/1993 

Số 6 Mai Thế 

Quý, phường 

Hưng Trí, thị 

xã Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Thạc sỹ 

Khoa học 

và Môi 

trường 

      

Công ty cổ phần đầu 

tư bất động sản Việt 

Anh 

  

65 
Phan Thị Thanh 

Thuỷ 
  20/10/1996 

Thôn Phố 

Hương, xã 

Gia Phố, 

huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà 

Đại học 

Khoa học 

và Môi 

trường 

Khá     

Chi nhánh VPĐK 

đất đai Hương Khê - 

Vũ Quang 

  



 

Tĩnh 

66 Võ Thị Thu Trang   23/08/1995 

Xã Kim Song 

Trường, 

huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đại học 

Khoa học 

và Môi 

trường 

Khá     
Công ty Daeyoung 

Harness Vina 
  

67 
Võ Thị Huyền 

Trang 
  20/01/1993 

TDP 6 

phường Nam 

Hà, thành 

phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đại học 

Công 

nghệ 

Thông tin 

Xuất 

sắc 

Tiếng 

Anh 
  

Văn phòng đăng ký 

đất đai Hà Tĩnh 
  

68 
Nguyễn Ngọc Tú 

25/10/1987   

TDP 8, 

phường Bắc 

Hồng, thị xã 

Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đại học Tin học   
Tiếng 

Anh B 

Tin học 

B 

Chi nhánh VPĐK 

đất đai thị xã Hồng 

Lĩnh - Can Lộc 

  

IV Vị trí việc làm Tổ chức hành chính: 02 thí sinh 

69 
Hoàng Thị Quỳnh 

Anh 
  05/04/1993 

Nhà ở xã hội, 

TDP Hoà 

Linh, phường 

Thạch Linh, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà 

Đại học 
 Quản trị 

nhân lực 

Trung 

bình 

khá 

Tiếng 

anh 

A2 

CNTT cơ 

bản 

Văn phòng đăng ký 

đất đai Hà Tĩnh 
  



 

 

 

Tĩnh 

70 Lê Thị Hà    16/08/1994 

Xã Thạch 

Khê, huyện 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đại học 
Quản trị 

nhân lực 
Khá 

Tiếng 

Anh B 

CNTT cơ 

bản 

Công ty TNHH 

MTV năng lượng 

An Việt Phát Hà 

Tĩnh 

Con 

bệnh 

binh 2 
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